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Ninh Hiệp, Ngày  5  tháng   9  năm 2020

HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)

        Trần Thị Minh Hiên

Tuần 1:  (Từ ngày 7/9 đến 11/9/2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

7/9
	1
	
	HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	1
	T. đọc
	
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	PM , máy + tranh

	
	3
	1
	Toán
	
	Ôn tập các số đến 100.000 (T1)
	PM + máy 

	
	4
	1
	Khoa 
	
	Con người cần gì để sống?
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

8/9
	1
	1
	LTVC
	
	Cấu tạo của tiếng
	PM + máy 

	
	2
	2
	Thể dục
	
	Tập hợp hàng dọc, ngang
	

	
	3
	2
	Toán
	
	Ôn tập các số đến 100.000 (T2)
	PM + máy 

	
	4
	1
	C/tả
	
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

9/9
	1
	2
	T. đọc
	
	Mẹ ốm
	PM , máy + tranh

	
	2
	3
	Toán
	
	Ôn tập các số đến 100.000 (T3)
	PM + máy 

	
	3
	1
	Â.nhạc
	
	Ôn 3 bài hát
	

	
	4
	1
	Đ.đức
	
	Trung thực trong học tập (T1)
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

10/9


	1
	1
	M. thuật
	
	Những mảng màu thú vị
	

	
	2
	1
	TLvăn
	
	Thế nào là kể chuyện?
	PM , máy + tranh

	
	3
	4
	Toán
	
	Biểu thức có chứa 1 chữ
	PM + máy 

	
	4
	2
	LTVC
	
	Luyện tập về cấu tạo của tiếng
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

11/9
	1
	2
	TLvăn
	
	Nhân vật trong chuyện
	PM ,máy + tranh

	
	2
	5
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	3
	
	HDH
	
	Toán: Biểu thức có chứa 1 chữ
	PM + máy 

	
	4
	1
	K.chuyện
	
	Sự tích hồ Ba Bể
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dung dạy học

	Hai

7/9
	1
	1
	T.Anh
	4A
	Unit 1: Lesson 1
	

	
	2
	1
	T. dục
	
	Giới thiệu chương trình
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Ôn tập
	PM + máy 

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

8/9
	1
	1
	L/sử
	
	Môn Lịch sử và Địa lí
	 Máy. .tranh+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Ôn tập các số đến 100.000
	PM + máy 

	
	3
	1
	Tin
	
	Những gì em đã biết
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	Unit 1: Lesson 1 (BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

9/9
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 1: Lesson 2
	

	
	2
	
	HDH
	
	TĐ: Bài học về sự quan tâm
	PM , máy + tranh

	
	3
	1
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM + truyện

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

10/9


	1
	
	HDH
	
	LTVC: LT  cấu tạo của tiếng
	PM + máy 

	
	2
	1
	Địa lí
	
	Làm quen với bản đồ
	Máy, tranh+ BĐ

	
	3
	1
	HĐTT
	
	ATGT: Giao thông đường bộ
	PM ,máy + tranh

	
	4
	
	T. Anh
	
	Unit 1: Lesson 2 (BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

11/9
	1
	2
	Khoa
	
	Trao đổi chất ở người( T1)
	PM. máy + tranh

	
	2
	1
	K.thuật
	
	Vật liệu  dụng cụ cắt, khâu, thêu
	PM,máy + tranh

	
	3
	1
	HĐTT
	
	SHL + T/ hiểu tr/thống nhà trg
	PM + máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tự làm: 
	Ngày  5  tháng  9  năm  2020
Tổ trưởng
Nguyễn Thu Hồng

	
	


Tuần  2:  (Từ ngày  14/9   đến  18/9 / 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

14/9
	1
	
	HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	3
	Tập đọc
	
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (T2)
	PM , máy + tranh

	
	3
	6
	Toán
	
	Các số có 6 chữ số
	PM + máy 

	
	4
	3
	Khoa 
	
	Trao đổi chất ở người
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

15/9
	1
	3
	LTVC
	
	MRVT: Nhân hậu-Đoàn kết
	PM + máy 

	
	2
	4
	Thể dục
	
	Quay phải, quay trái….
	

	
	3
	7
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	2
	C/tả
	
	Mười năm cõng bạn đi học
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

16/9
	1
	4
	T. đọc
	
	Truyện cổ nước mình
	PM , máy + tranh

	
	2
	8
	Toán
	
	Hàng và lớp
	PM + máy 

	
	3
	2
	Â. nhạc
	
	Học hát: Em yêu hòa bình
	

	
	4
	4
	Khoa
	
	Các chất dinh dưỡng có ...
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

17/9
	1
	2
	M. thuật
	
	Những mảng màu thú vị
	

	
	2
	3
	TL văn
	
	Kể lại hành động của nhân vật
	PM , máy + tranh

	
	3
	9
	Toán
	
	So sánh số có nhiều chữ số
	PM + máy 

	
	4
	4
	LTVC
	
	Dấu hai chấm
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

18/9
	1
	4
	TL văn
	
	Tả ngoại  hình của nhân vật
	PM ,máy + tranh

	
	2
	10
	Toán
	
	Triệu và lớp triệu
	PM + máy 

	
	3
	2
	Đ. đức
	
	Trung thực trong học tập (T2)
	PM + máy 

	
	4
	3
	K. thuật
	
	Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu,..
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

14/9
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 1: Lesson 3
	

	
	2
	3
	Thể dục
	
	Động tác quay sau
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Nhân vật trong truyện
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

15/9
	1
	2
	Lịch sử
	
	Làm quen với bản đồ (T2)

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Các số có 6c/số. Hàng…
	PM + máy

	
	3
	
	Tin
	
	Khám phá máy tính
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	Unit 1: Lesson 3 (BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

16/9
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 2: Lesson 1
	

	
	2
	2
	K.chuyện
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	PM ,máy + tranh

	
	3
	
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc:Lỗi lầm và sự biết ơn.
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

17/9
	1
	1
	Địa lí
	
	Dãy núi Hoàng Liên Sơn
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 2: Lesson 1(BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC:Dấu hai chấm. Nhân …
	PM+ máy

	
	4
	
	HĐTT
	
	ATGT: Vạch kẻ đường, cọc tiêu
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

18/9
	1
	
	HDH
	
	Toán: S/ sánh số có nhiều c/ số
	PM ,máy + tranh

	
	2
	2
	HĐTT
	
	SHL-Ca hát mừng năm học mới
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	


	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày  8   tháng  9   năm  2020

Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


	
	


Tuần 3  : (Từ ngày  21/9   đến  25/9  2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

21/9
	1
	
	HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	5
	Tập đọc
	
	Thư thăm bạn
	PM , máy + tranh

	
	3
	11
	Toán
	
	Trệu và lớp triệu (tiếp)
	PM + máy 

	
	4
	5
	Khoa 
	
	Vai trò của chất đạm và…
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

22/9
	1
	5
	LTVC
	
	Từ đơn và từ phức
	PM + máy 

	
	2
	6
	Thể dục
	
	Đi đều , vòng phải trái
	

	
	3
	12
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	3
	C/tả
	
	Cháu nghe câu chuyện của bà
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

23/9
	1
	6
	T. đọc
	
	Người ăn xin
	PM , máy + tranh

	
	2
	13
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	3
	3
	Â. nhạc
	
	Ôn : Em yêu hòa bình
	

	
	4
	6
	Khoa
	
	Vai trò của Vitamin và …
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

24/9
	1
	3
	M. thuật
	
	Chúng em với TG động vật
	

	
	2
	5
	TL văn
	
	Kể lại lời nói ý nghĩ của…
	PM , máy + tranh

	
	3
	14
	Toán
	
	Dãy số tự nhiên
	PM + máy 

	
	4
	6
	LTVC
	
	MRVT: Nhân hậu- Đoàn kết
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

25/9
	1
	6
	TL văn
	
	Viết thư
	PM ,máy + tranh

	
	2
	15
	Toán
	
	Viết STN trong hệ TP
	PM + máy 

	
	3
	3
	Đ. đức
	
	Vượt khó trong học tập(t1)
	PM + máy 

	
	4
	3
	K. thuật
	
	Cắt vải theo đường vạch dấu
	PM, máy+ bộ KT

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

21/9
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 2: Leson 2
	

	
	2
	5
	Thể dục
	
	Đi đều đứng lại
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV:Kể lại những  việc nàng ..
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

22/9
	1
	1
	Lịch sử
	
	Nước Văn Lang
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Trệu và lớp triệu. Dãy…
	PM+ máy

	
	3
	3
	Tin
	
	Chương trình máy tính
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 2: Leson 2(BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

23/9
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 2: Leson 3
	

	
	2
	3
	K.chuyện
	
	 KC đã nghe, đã đọc
	PM ,máy + tranh

	
	3
	3
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Ngụ ngôn về ngọn nến
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

24/9
	1
	2
	Địa lí
	
	Một số DT ở HLS
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 2: Leson 3 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Từ đơn và từ phức
	PM+ máy

	
	4
	3
	HĐTT
	
	ATGT: Đi xe đạp an toàn
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

25/9
	1
	
	HDH
	
	Toán: Viết STN trong hệ TP
	PM ,máy + tranh

	
	2
	3
	HĐTT
	
	SHL+Giáo dục lễ tiết: Chào …
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày  15   tháng  9   năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


	
	


Tuần 4 :  (Từ ngày 28/9  đến  2/10/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

28/9
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	7
	Tập đọc
	
	Một người chính trực
	PM , máy + tranh

	
	3
	16
	Toán
	
	So sánh và xếp thứ tự….
	PM + máy 

	
	4
	7
	Khoa 
	
	Tại sao cần ăn phối hợp…
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

29/9
	1
	7
	LTVC
	
	Từ ghép, từ láy
	PM + máy 

	
	2
	8
	Thể dục
	
	Ôn đội hình, đội ngũ,…
	

	
	3
	17
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	4
	C/tả
	
	Truyện cổ nước mình
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

30/9
	1
	8
	T. đọc
	
	Tre Việt Nam
	PM , máy + tranh

	
	2
	18
	Toán
	
	Yến, tạ, tấn
	PM + máy 

	
	3
	4
	Â. nhạc
	
	Học bài: Trên ngựa ta phi,….
	

	
	4
	8
	Khoa
	
	Tại sao cần phải ăn phối hợp …
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

1/10
	1
	7
	M. thuật
	
	Chúng em với TG động vật
	

	
	2
	7
	TL văn
	
	Cốt truyện
	PM , máy + tranh

	
	3
	19
	Toán
	
	Bảng đơn vị đo khối lượng
	PM + máy 

	
	4
	8
	LTVC
	
	Luyện tập về từ láy, từ ghép
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

2/10
	1
	8
	TL văn
	
	Luyện tập xây dựng cốt truyện
	PM ,máy + tranh

	
	2
	20
	Toán
	
	Giây, thế kỉ
	PM + máy 

	
	3
	4
	Đ. đức
	
	Vượt khó trong học tập(t2)
	PM + máy 

	
	4
	4
	K. thuật
	
	Khâu thường
	PM, máy+ bộ KT

	
	5
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

28/9
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 3: Leson 1
	

	
	2
	7
	Thể dục
	
	Đi thường theo nhịp
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV:Viết thư
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

29/9
	1
	2
	Lịch sử
	
	Nước Âu Lạc
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: So sánh và xếp thứ tự…
	PM+ máy

	
	3
	4
	Tin
	
	Kiểm tra chương 1
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 3: Leson 1(BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

30/9
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 3: Leson 2
	

	
	2
	4
	K.chuyện
	
	Một nhà thơ chân chính
	PM ,máy + tranh

	
	3
	4
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Hoa mai vàng….
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

1/10
	1
	3
	Địa lí
	
	HĐSX  của người dân ở HLS
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 3: Leson 2 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Từ ghép, từ láy
	PM+ máy

	
	4
	4
	HĐTT
	
	ATGT: Lựa chọn đường đi ….
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

2/10
	1
	
	HDH
	
	Toán: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị..
	PM ,máy + tranh

	
	2
	4
	HĐTT
	
	SHL+ GDSK: Vệ sinh răng ….
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 22  tháng 9 năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


	
	


Tuần 5:  (Từ ngày 5/10  đến  9/10/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

5/10
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	9
	Tập đọc
	
	Những hạt thóc giống
	PM , máy + tranh

	
	3
	21
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	9
	Khoa 
	
	Sử dụng hợp lý các chất…
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

6/10
	1
	9
	LTVC
	
	MRVT: Trung thực – Tự trọng
	PM + máy 

	
	2
	10
	Thể dục
	
	Đi thường theo nhịp…
	

	
	3
	22
	Toán
	
	Tìm số trung bình cộng
	PM + máy 

	
	4
	5
	C/tả
	
	Những hạt thóc giống
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

7/10
	1
	10
	T. đọc
	
	Gà Trống và Cáo
	PM , máy + tranh

	
	2
	23
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	3
	5
	Â. nhạc
	
	Ôn bài: Bạn ơi lắng nghe….
	

	
	4
	10
	Khoa
	
	Ăn nhiều rau quả chín …
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

8/10
	1
	5
	M. thuật
	
	Chúng em với TG động vật
	

	
	2
	9
	TL văn
	
	Viết thư (Kiểm tra)
	PM , máy + tranh

	
	3
	24
	Toán
	
	Biểu đồ (Tiết 1)
	PM + máy 

	
	4
	10
	LTVC
	
	Danh từ
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

9/10
	1
	10
	TL văn
	
	Đoạn văn trong bài văn …
	PM ,máy + tranh

	
	2
	25
	Toán
	
	Biểu đồ (T2)
	PM + máy 

	
	3
	5
	Đ. đức
	
	Biết bày tỏ ý kiến (T1)
	PM + máy 

	
	4
	5
	K. thuật
	
	Khâu thường
	PM, máy+ bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

5/10
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 3: Leson 3
	

	
	2
	9
	Thể dục
	
	Đổi chân đi đều
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Cốt truyện
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

6/10
	1
	3
	Lịch sử
	
	Nước ta dưới ách dô hộ ...
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Tìm số trung bình cộng
	PM+ máy

	
	3
	5
	Tin
	
	Những gì em đã biết
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 3: Leson 3(BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

7/10
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 4: Leson 1
	

	
	2
	5
	K.chuyện
	
	Kể chuyện đã nghe đã đọc
	PM ,máy + tranh

	
	3
	5
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Cây xương rồng….
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

8/10
	1
	4
	Địa lí
	
	Trung du Bắc Bộ
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 4: Leson 1 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Danh từ
	PM+ máy

	
	4
	5
	HĐTT
	
	ATGT: Giao thông  đường thủy
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

9/10
	1
	
	HDH
	
	Toán: Biểu đồ
	PM ,máy + tranh

	
	2
	5
	HĐTT
	
	SHL+ CĐ: Thủ đô yêu dấu ….
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 29 tháng 9 năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


Tuần 6:  (Từ ngày 12/10  đến  16/10/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

12/10
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	11
	Tập đọc
	
	Nỗi dằn vặt của An – đrây - ca
	PM , máy + tranh

	
	3
	26
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	11
	Khoa 
	
	Một số cách bảo quản thức ăn
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

13/10
	1
	11
	LTVC
	
	Danh từ chung, danh từ riêng
	PM + máy 

	
	2
	12
	Thể dục
	
	Tập hợp hàng dọc, hàng ngang
	

	
	3
	27
	Toán
	
	Luyện tập chung
	PM + máy 

	
	4
	
	C/tả
	
	Người viết truyện thật thà
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

14/10
	1
	12
	T. đọc
	
	Chị em tôi
	PM , máy + tranh

	
	2
	28
	Toán
	
	Luyện tập chung
	PM + máy 

	
	3
	6
	Â. nhạc
	
	Tập đọc nhạc số 1. Giới thiệu…
	

	
	4
	12
	Khoa
	
	Phòng một số bệnh do thiếu…
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

15/10
	1
	6
	M. thuật
	
	Chúng em với TG động vật
	

	
	2
	11
	TL văn
	
	Trả bài (Viết thư)
	PM , máy + tranh

	
	3
	29
	Toán
	
	Phép cộng
	PM + máy 

	
	4
	12
	LTVC
	
	MRVT: Trung thực – Tự trọng
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

16/10
	1
	12
	TL văn
	
	LT xây dựng đoạn văn …
	PM ,máy + tranh

	
	2
	30
	Toán
	
	Phép trừ
	PM + máy 

	
	3
	6
	Đ. đức
	
	Biết bày tỏ ý kiến
	PM + máy 

	
	4
	6
	K. thuật
	
	Khâu ghép hai mảnh vải
	PM, máy+ bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

12/10
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 4: Leson 2
	

	
	2
	11
	Thể dục
	
	Quay sau, đi đều, vòng...
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Viết thư
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

13/10
	1
	4
	Lịch sử
	
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Luyện tập chung
	PM+ máy

	
	3
	
	Tin
	
	Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 4: Leson 2(BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

14/10
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 4: Leson 3
	

	
	2
	6
	K.chuyện
	
	Kể chuyện đã nghe đã đọc
	PM ,máy + tranh

	
	3
	6
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Ý nghĩa của cuộc sống
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

15/10
	1
	5
	Địa lí
	
	Tây Nguyên
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 4: Leson 3 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Trung thực…. DT…
	PM+ máy

	
	4
	6
	HĐTT
	
	ATGT: An toàn khi đi trên …
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

16/10
	1
	
	HDH
	
	Toán: LTC, phép cộng, phép trừ
	PM ,máy + tranh

	
	2
	6
	HĐTT
	
	SHL+Tìm hiểu về nghìn năm…
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 6 tháng 10 năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


Tuần 7:  (Từ ngày 19/10  đến  23/10/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

19/10
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	13
	Tập đọc
	
	Trung thu độc lập
	PM , máy + tranh

	
	3
	31
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	13
	Khoa 
	
	Phòng bệnh béo phì
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

20/10
	1
	13
	LTVC
	
	Cách viết tên người, tên địa lí..
	PM + máy 

	
	2
	14
	Thể dục
	
	Quay sau, đi đều…
	

	
	3
	32
	Toán
	
	Biểu thức chứa hai chữ
	PM + máy 

	
	4
	7
	C/tả
	
	Gà Trống và Cáo
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

21/10
	1
	14
	T. đọc
	
	Ở Vương quốc Tương Lai
	PM , máy + tranh

	
	2
	33
	Toán
	
	Tính chất giao hoán của phép ...
	PM + máy 

	
	3
	7
	Â. nhạc
	
	Ôn bài: Em yêu hòa bình….
	

	
	4
	14
	Khoa
	
	Phòng một số bệnh lây qua …
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

22/10
	1
	7
	M. thuật
	
	Ngày hội hóa trang
	

	
	2
	13
	TL văn
	
	LT xây dựng đoạn văn KC
	PM , máy + tranh

	
	3
	34
	Toán
	
	Biểu thức chứa ba chữ
	PM + máy 

	
	4
	14
	LTVC
	
	Luyện viết tên người, tên địa lí..
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

23/10
	1
	14
	TL văn
	
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	PM ,máy + tranh

	
	2
	35
	Toán
	
	TC kết hợp của phép cộng
	PM + máy 

	
	3
	7
	Đ. đức
	
	Tiết kiệm tiền của (tiết 1)
	PM + máy 

	
	4
	7
	K. thuật
	
	Khâu ghép hai mảnh vải….
	PM, máy+ bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

19/10
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 5: Leson 1
	

	
	2
	13
	Thể dục
	
	Tập hợp hàng ngang....
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Viết bài văn kể chuyện….
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

20/10
	1
	4
	Lịch sử
	
	Chiến thắng Bạch Đằng...
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Biểu thức có chứa hai chữ
	PM+ máy

	
	3
	7
	Tin
	
	Sao chép hình
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 5: Leson 1(BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

21/10
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 5: Leson 2
	

	
	2
	7
	K.chuyện
	
	Lời ước dưới trăng
	PM ,máy + tranh

	
	3
	7
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Hãy cứ ước mơ….
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

22/10
	1
	6
	Địa lí
	
	Một số dân tộc ở Tây Nguyên
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 5: Leson 2 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Danh từ riêng
	PM+ máy

	
	4
	7
	HĐTT
	
	NSTLVM:Giới thiệu về tài liệu..
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

23/10
	1
	
	HDH
	
	Toán:BT chứa ba chữ. TC giao..
	PM ,máy + tranh

	
	2
	7
	HĐTT
	
	SHL+ SHVN: Em yêu Hà Nội
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 13 tháng 10  năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng



Tuần 8:  (Từ ngày 26/10  đến  30/10/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

26/10
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	15
	Tập đọc
	
	Nếu chúng mình có phép lạ
	PM , máy + tranh

	
	3
	36
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	15
	Khoa 
	
	Bạn cảm thấy thế nào khi bị …
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

27/10
	1
	15
	LTVC
	
	Cách viết tên người, tên địa lí..
	PM + máy 

	
	2
	16
	Thể dục
	
	Động tác vươn thở, tay
	

	
	3
	37
	Toán
	
	Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu ..
	PM + máy 

	
	4
	8
	C/tả
	
	Trung thu độc lập
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

28/10
	1
	16
	T. đọc
	
	Đôi giày ba ta màu xanh
	PM , máy + tranh

	
	2
	38
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	3
	8
	Â. nhạc
	
	Học bài: Trên ngựa ta phi 
	

	
	4
	16
	Khoa
	
	Ăn uống khi bị bệnh
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

29/10
	1
	8
	M. thuật
	
	Ngày hội hóa trang
	

	
	2
	15
	TL văn
	
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	PM , máy + tranh

	
	3
	39
	Toán
	
	Luyện tập chung
	PM + máy 

	
	4
	16
	LTVC
	
	Dấu ngoặc kép
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

30/10
	1
	16
	TL văn
	
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	PM ,máy + tranh

	
	2
	40
	Toán
	
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	PM + máy 

	
	3
	8
	Đ. đức
	
	Tiết kiệm tiền của (tiết 2)
	PM + máy 

	
	4
	8
	K. thuật
	
	Khâu đột thưa (tiết 1)
	PM, máy+ bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

26/10
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 5: Leson 3
	

	
	2
	15
	Thể dục
	
	Quay sau, đi đều
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: KC “Nỗi dằn vặt của …”
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

27/10
	1
	6
	Lịch sử
	
	Ôn tập
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Tìm 2 số khi biết tổng và..
	PM+ máy

	
	3
	8
	Tin
	
	Vẽ hình elip, hình tròn
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 5: Leson 3(BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

28/10
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 5: Leson 3
	

	
	2
	8
	K.chuyện
	
	KC đã nghe, đã đọc
	PM ,máy 

	
	3
	8
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Những chú chó ở….
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

29/10
	1
	7
	Địa lí
	
	Hoạt động sản xuất của người..
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Review 1
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Viết tên người, tên địa..
	PM+ máy

	
	4
	8
	HĐTT
	
	NSTLVM:Bài 1: Chia sẻ với…
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

30/10
	1
	
	HDH
	
	Toán:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	PM ,máy + tranh

	
	2
	8
	HĐTT
	
	 Sinh hoạt lớp
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 20 tháng 9  năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng



Tuần 9:  (Từ ngày 2/11  đến  6/11/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

2/11
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	17
	Tập đọc
	
	Thưa chuyện với mẹ
	PM , máy + tranh

	
	3
	41
	Toán
	
	Hai đường thẳng vuông góc
	PM + máy 

	
	4
	17
	Khoa 
	
	Phòng tránh tai nạn đuối nước
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

3/11
	1
	17
	LTVC
	
	MRVT: Ước mơ
	PM + máy 

	
	2
	18
	Thể dục
	
	Động tác lưng bụng…
	

	
	3
	42
	Toán
	
	Hai đường thẳng song song
	PM + máy 

	
	4
	9
	C/tả
	
	Thợ rèn
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

4/11
	1
	18
	T. đọc
	
	Điều ước của vua Mi - đát
	PM , máy + tranh

	
	2
	43
	Toán
	
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	PM + máy 

	
	3
	9
	Â. nhạc
	
	Ôn bài: Trên ngựa ta phi nhanh
	

	
	4
	18
	Khoa
	
	Ôn tập: Con người và sức khỏe
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

5/11
	1
	9
	M. thuật
	
	Em sáng tạo cùng với các….
	

	
	2
	17
	TL văn
	
	LT phát triển câu chuyện
	PM , máy + tranh

	
	3
	44
	Toán
	
	Vẽ hai đường thẳng song song
	PM + máy 

	
	4
	18
	LTVC
	
	Động từ
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

6/11
	1
	18
	TL văn
	
	Luyện tập trao đổi với người …
	PM ,máy + tranh

	
	2
	45
	Toán
	
	Thực hành vẽ HCN, HV
	PM + máy 

	
	3
	9
	Đ. đức
	
	Tiết kiệm thời giờ (tiết 1)
	PM + máy 

	
	4
	9
	K. thuật
	
	Khâu đột thưa (tiết 2)
	PM, mẫu,  bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

2/11
	1
	
	T.Anh
	4A
	Review 1
	

	
	2
	17
	Thể dục
	
	Động tác chân...
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Kể chuyện Hai quả táo
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

3/11
	1
	7
	Lịch sử
	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 ...
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Hai đường vuông góc,…
	PM+ máy

	
	3
	9
	Tin
	
	Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Review 1
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

4/11
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 6: Leson 1
	

	
	2
	9
	K.chuyện
	
	KC được chứng kiến tham gia
	PM ,máy + tranh

	
	3
	9
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Bầu trời ngoài cửa sổ….
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

5/11
	1
	8
	Địa lí
	
	HĐSX của người dân ở TN
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 6: Leson 1 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: MRVT:Ước mơ. DT.ĐT
	PM+ máy

	
	4
	9
	HĐTT
	
	NSTLVM:Bai 2: Trò chuyện ..
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

6/11
	1
	
	HDH
	
	Toán:Vẽ hai đường thẳng…
	PM ,máy + tranh

	
	2
	9
	HĐTT
	
	Sinh hoạt lớp
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 27 tháng 10  năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


Tuần 10:  (Từ ngày 9/11  đến  13/11/ 2020)
                              Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

9/11
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	19
	Tập đọc
	
	Ôn tập tiết 1
	PM , máy + tranh

	
	3
	46
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	4
	19
	Khoa 
	
	Ôn tập (Tiếp)
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

10/11
	1
	19
	LTVC
	
	Ôn tập tiết 2
	PM + máy 

	
	2
	20
	Thể dục
	
	Ôn 5 động tác của bài TD …
	

	
	3
	47
	Toán
	
	Luyện tập chung
	PM + máy 

	
	4
	10
	C/tả
	
	Ôn tập tiết 3
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

11/11
	1
	20
	T. đọc
	
	Ôn tập tiết 4
	PM , máy + tranh

	
	2
	48
	Toán
	
	Kiểm tra 1 tiết
	PM + máy 

	
	3
	10
	Â. nhạc
	
	Học hát:Khăn quàng …
	

	
	4
	20
	Khoa
	
	Nước có tính chất gì?
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

12/11
	1
	10
	M. thuật
	
	Em sáng tạo cùng với các….
	

	
	2
	19
	TL văn
	
	Ôn tập tiết 6
	PM , máy + tranh

	
	3
	49
	Toán
	
	Nhân với số có một chữ số
	PM + máy 

	
	4
	20
	LTVC
	
	Ôn tập tiết 7
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

13/11
	1
	20
	TL văn
	
	Ôn tập tiết 8
	PM ,máy + tranh

	
	2
	50
	Toán
	
	Tính chất giao hoán của phép...
	PM + máy 

	
	3
	10
	Đ. đức
	
	Tiết kiệm thời giờ (tiết 2)
	PM + máy 

	
	4
	10
	K. thuật
	
	Khâu viền đường gấp mép…
	PM, mẫu,  bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

2/11
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 6: Leson 2
	

	
	2
	19
	Thể dục
	
	Động tác phối hợp
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Trao đổi ý kiến với….
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

3/11
	1
	8
	Lịch sử
	
	Cuộc kháng chiến chống quân..
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Luyện tập chung
	PM+ máy

	
	3
	10
	Tin
	
	Thực hành tổng hợp
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 6: Leson 2 ( BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

4/11
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 6: Leson 3
	

	
	2
	10
	K.chuyện
	
	Ôn tập tiết 5
	PM ,máy + tranh

	
	3
	10
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Bác tự học và dạy học
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

5/11
	1
	9
	Địa lí
	
	Thành phố Đà Lạt
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 6: Leson 3 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Ôn từ ghép, từ láy, ĐT
	PM+ máy

	
	4
	10
	HĐTT
	
	NSTLVM:Bai 3: Đến nhà  ..
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

6/11
	1
	
	HDH
	
	Toán:Tính chất giao hoán của..
	PM ,máy + tranh

	
	2
	10
	HĐTT
	
	Sinh hoạt lớp
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 3 tháng 11  năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


Tuần 11:  (Từ ngày 16/11  đến  20/11/ 2020)
                      Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

16/11
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	21
	Tập đọc
	
	Ông trạng thả diều
	PM , máy + tranh

	
	3
	51
	Toán
	
	Nhân với 10, 100,…Chia cho…
	PM + máy 

	
	4
	21
	Khoa 
	
	Ba thể của nước
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

17/11
	1
	21
	LTVC
	
	Luyện tập về động từ
	PM + máy 

	
	2
	22
	Thể dục
	
	Ôn 5 động tác của bài TD …
	

	
	3
	52
	Toán
	
	Tính chất kết hợp của …
	PM + máy 

	
	4
	11
	C/tả
	
	Nếu chúng mình có phép lạ
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

18/11
	1
	22
	T. đọc
	
	Có chí thì nên
	PM , máy + tranh

	
	2
	53
	Toán
	
	Nhân với số có tận cùng là …
	PM + máy 

	
	3
	11
	Â. nhạc
	
	Ôn bài:Khăn quàng thắp sáng…
	

	
	4
	22
	Khoa
	
	Mây được hình thành như thế ...
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

19/11
	1
	11
	M. thuật
	
	Em sáng tạo cùng với các….
	

	
	2
	21
	TL văn
	
	Luyện tập trao đổi ý kiến…
	PM , máy + tranh

	
	3
	54
	Toán
	
	Đề -xi- mét vuông
	PM + máy 

	
	4
	22
	LTVC
	
	Tính từ
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

20/11
	1
	22
	TL văn
	
	Mở bài trong bài văn kể chuyện
	PM ,máy + tranh

	
	2
	55
	Toán
	
	Mét vuông
	PM + máy 

	
	3
	11
	Đ. đức
	
	Ôn tập và thực hành 
	PM + máy 

	
	4
	11
	K. thuật
	
	Khâu viền hai mép….
	PM, mẫu,  bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

16/11
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 7: Leson 1
	

	
	2
	21
	Thể dục
	
	Ôn 5 động tác của bài thể dục...
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV: Trao đổi với người thân
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

17/11
	1
	9
	Lịch sử
	
	Nhà Lý rời đô ra Thăng Long
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Nhân với 10, …Chia ….
	PM+ máy

	
	3
	11
	Tin
	
	Kiểm tra
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 7: Leson 1 ( BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

18/11
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 7: Leson 2
	

	
	2
	11
	K.chuyện
	
	Bàn chân kì diệu
	PM ,máy + tranh

	
	3
	11
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Đường đua của niềm tin
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

19/11
	1
	10
	Địa lí
	
	Ôn tập
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 7: Leson 2 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Ôn về DT, ĐT, TT
	PM+ máy

	
	4
	11
	HĐTT
	
	NSTLVM:Bai 4: Thân thiện ….
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

20/11
	1
	
	HDH
	
	Toán:Nhân với số có tận cùng…
	PM ,máy + tranh

	
	2
	11
	HĐTT
	
	Sinh hoạt lớp
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 10 tháng 11  năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


Tuần 12:  (Từ ngày 23/11  đến  27/11/ 2020)
                      Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

23/11
	1
	
	 HĐTT
	4A
	Chào cờ
	

	
	2
	23
	Tập đọc
	
	Vua tàu thủy Bạch Thái Bười
	PM , máy + tranh

	
	3
	56
	Toán
	
	Nhân một số với một tổng
	PM + máy 

	
	4
	23
	Khoa 
	
	Sơ đồ vòng tuần hoàn của…
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

24/11
	1
	23
	LTVC
	
	MRVT: Ý chí – Nghị lực
	PM + máy 

	
	2
	24
	Thể dục
	
	Động tác nhảy
	

	
	3
	57
	Toán
	
	Nhân 1 số với 1 hiệu
	PM + máy 

	
	4
	
	C/tả
	
	Người chiến sĩ giàu nghị lực
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

25/11
	1
	24
	T. đọc
	
	Vẽ trứng
	PM , máy + tranh

	
	2
	58
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	3
	12
	Â. nhạc
	
	Học bài: Cò lả
	

	
	4
	24
	Khoa
	
	Nước cần cho sự sống
	PM , máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

26/11
	1
	12
	M. thuật
	
	Sự chuyển động của dáng ….
	

	
	2
	23
	TL văn
	
	Kết bài trong bài văn kể chuyện
	PM , máy + tranh

	
	3
	59
	Toán
	
	Nhân với số có hai chữ số
	PM + máy 

	
	4
	24
	LTVC
	
	Tính từ (tiếp)
	PM + máy 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

27/11
	1
	24
	TL văn
	
	Kể chuyện ( Kiểm tra)
	PM ,máy + tranh

	
	2
	60
	Toán
	
	Luyện tập
	PM + máy 

	
	3
	12
	Đ. đức
	
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 
	PM + máy 

	
	4
	12
	K. thuật
	
	Khâu viền đường gấp mép….
	PM, mẫu,  bộ KT

	
	
	
	
	
	
	


Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/

Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai

16/11
	1
	
	T.Anh
	4A
	Unit 7: Leson 3
	

	
	2
	23
	Thể dục
	
	Động tác thăng bằng
	

	
	3
	
	HDH
	
	TLV:Trao đổi ý kiến với người..
	PM+ máy

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba

17/11
	1
	10
	Lịch sử
	
	Chùa thời Lý
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	HDH
	
	Toán: Nhân một số với một tổng
	PM+ máy

	
	3
	12
	Tin
	
	Vì sao phải tập gõ 10 ngón
	

	
	4
	
	T.Anh
	
	 Unit 7: Leson 3 ( BT)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư

18/11
	1
	
	T. Anh
	
	Unit 8: Leson 1
	

	
	2
	12
	K.chuyện
	
	KC  đã nghe, đã đọc 
	PM ,máy + tranh

	
	3
	12
	HĐTT
	
	Đọc truyện
	PM +,  truyện

	
	4
	
	HDH
	
	T.đọc: Viếng Lê - nin
	PM + máy

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm

19/11
	1
	11
	Địa lí
	
	Đồng bằng Bắc Bộ
	PM+ máy+ BĐ

	
	2
	
	T. Anh
	
	Unit 8: Leson 1 ( BT)
	

	
	3
	
	HDH
	
	LTVC: Ôn tập về tính từ
	PM+ máy

	
	4
	12
	HĐTT
	
	NSTLVM:Bai 5: Nói chuyện...
	PM ,máy + tranh

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu

20/11
	1
	
	HDH
	
	Toán: Nhân với số có hai chữ số
	PM ,máy + tranh

	
	2
	12
	HĐTT
	
	Sinh hoạt lớp
	PM + máy

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 

Trong đó:  Dùng chung: 

                  Ở lớp: 

                  Tự làm: 
	Ngày 17 tháng 11  năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thu Hồng


KIỂM TRA - DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

	Ngày tháng năm
	Nhận xét việc thực hiện của Giáo viên
	Kí, đóng dấu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


